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1 45004790 7340301 Kế toán LƯU THỊ DIỄM ÁI 19/02/2003 Nữ 45 07 01 1 19.75
2 48026484 7340301 Kế toán ĐINH NGỌC VÂN ANH 24/03/2003 Nữ 48 13 2 18.75
3 42000014 7340301 Kế toán ĐỖ LÊ MAI ANH 31/07/2003 Nữ 42 01 1 22.55
4 42002176 7340301 Kế toán LÊ QUỲNH ANH 03/02/2003 Nữ 42 01 1 19.43
5 26017417 7340301 Kế toán NGUYỄN NGÂN ANH 17/09/2003 Nữ 26 07 2NT 23.40
6 28017476 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ VIỆT ANH 03/11/2003 Nữ 28 15 1 16.30
7 42002751 7340301 Kế toán PHAN NGỌC ANH 21/05/2003 Nữ 42 01 1 20.15
8 42011736 7340301 Kế toán TRỊNH THỊ BÍCH ANH 04/03/2003 Nữ 42 02 1 20.35
9 42005436 7340301 Kế toán TRƯƠNG THỊ LAN ANH 11/07/2003 Nữ 42 03 1 16.60

10 42002758 7340301 Kế toán VŨ PHAN HỒNG ANH 28/02/2003 Nữ 42 01 1 20.85
11 42002780 7340301 Kế toán VŨ THỊ THIÊN BÌNH 16/09/2003 Nữ 42 01 1 20.93
12 38005016 7340301 Kế toán TRẦN THỊ THANH CẢNH 20/10/2003 Nữ 38 12 1 21.75
13 42004112 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM 07/03/2003 Nữ 42 05 1 22.35
14 42004812 7340301 Kế toán LÊ THỊ BẢO CHÂU 10/08/2003 Nữ 42 03 1 22.35
15 29022202 7340301 Kế toán LÊ THỊ ĐÀO 02/01/2003 Nữ 29 12 2NT 19.65
16 42000921 7340301 Kế toán HOÀNG ĐỨC ĐẠT 29/01/2003 Nam 42 01 1 20.15
17 42002823 7340301 Kế toán NGUYỄN TIẾN ĐẠT 13/10/2003 Nam 42 01 1 17.97
18 45000012 7340301 Kế toán PINĂNG THỊ DEM 06/08/2003 Nữ 45 05 01 1 17.40
19 42006706 7340301 Kế toán K' DOANH 11/01/2003 Nữ 42 10 01 1 18.95
20 41006382 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 23/12/2003 Nữ 41 01 1 17.05
21 42002236 7340301 Kế toán NGUYỄN TRẦN HƯỚNG DƯƠNG 05/08/2003 Nữ 42 01 1 24.75
22 42005484 7340301 Kế toán PHẠM THANH THÚY DƯƠNG 18/10/2003 Nữ 42 05 1 17.75
23 42002237 7340301 Kế toán VÕ TRẦN DUY DƯƠNG 30/01/2003 Nam 42 01 1 21.05
24 42001616 7340301 Kế toán ĐỖ ĐÌNH ANH DUY 18/01/2003 Nam 42 01 1 16.98
25 60000636 7340301 Kế toán ĐỖ NGUYỄN BẢO DUY 02/11/2003 Nam 60 02 1 16.65
26 41013519 7340301 Kế toán PHẠM NGỌC DUY 11/07/2003 Nam 41 02 2NT 20.60
27 42000093 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 24/11/2002 Nữ 42 01 1 19.33
28 45002941 7340301 Kế toán ĐẶNG THỊ CẨM GIANG 19/09/2003 Nữ 45 01 2 19.35
29 63000212 7340301 Kế toán LÊ THỊ HƯƠNG GIANG 11/11/2003 Nữ 63 01 1 20.65
30 42006169 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC GIANG 22/01/2003 Nam 42 03 1 19.35
31 30003125 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THU HÀ 07/10/2003 Nữ 30 09 2NT 19.70
32 42006773 7340301 Kế toán TRẦN NGỌC HÂN 21/09/2003 Nữ 42 10 1 16.80
33 42006774 7340301 Kế toán VŨ NGỌC BẢO HÂN 26/09/2003 Nữ 42 10 1 21.20
34 42006765 7340301 Kế toán MAI THU HẰNG 14/10/2003 Nữ 42 10 1 22.75
35 13001188 7340301 Kế toán NGUYỄN THU HẰNG 14/10/2003 Nữ 13 01 1 24.65
36 42006495 7340301 Kế toán MAI MỸ HẠNH 23/11/2003 Nữ 42 03 1 21.20
37 42006186 7340301 Kế toán MA HẬU 27/05/2003 Nữ 42 03 01 1 18.02
38 39003007 7340301 Kế toán LƯƠNG THỊ TÚ HIỀN 25/02/2003 Nữ 39 09 1 20.25
39 42004178 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 02/02/2003 Nữ 42 05 1 22.32
40 42005851 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THU HIỀN 18/09/2003 Nữ 42 03 1 21.45
41 45004961 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 23/09/2003 Nữ 45 04 1 17.20
42 39009259 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THANH HOA 02/01/2003 Nữ 39 01 2 23.53
43 42000974 7340301 Kế toán NGUYỄN THƯỢNG HOÀNG 26/11/2003 Nam 42 01 1 17.85
44 42011856 7340301 Kế toán TRẦN MINH HOÀNG 26/11/2003 Nam 42 02 1 19.40
45 42004196 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THUÝ HỒNG 14/12/2003 Nữ 42 05 1 22.10
46 42001017 7340301 Kế toán LÊ TRẦN XUÂN HƯƠNG 17/01/2003 Nữ 35 03 1 16.05
47 42011287 7340301 Kế toán NGUYỄN HOÀNG NGỌC HƯƠNG 22/12/2003 Nữ 42 02 1 21.55
48 45003241 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 28/12/2003 Nữ 45 01 2 17.80
49 42001750 7340301 Kế toán TRẦN NGỌC LAN HƯƠNG 09/09/2003 Nữ 42 01 1 16.65
50 45001669 7340301 Kế toán TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG 06/08/2003 Nữ 45 03 2NT 18.60
51 40008898 7340301 Kế toán VŨ THỊ LAN HƯƠNG 20/10/2003 Nữ 40 10 1 24.95
52 40018788 7340301 Kế toán LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG 27/04/2003 Nữ 40 01 1 16.45
53 42001001 7340301 Kế toán LƯ THANH HUYỀN 26/01/2003 Nữ 42 01 1 20.75
54 42006813 7340301 Kế toán MAI NGUYỄN THẢO HUYỀN 20/07/2003 Nữ 42 10 1 22.15
55 42006815 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 14/05/2003 Nữ 42 10 1 23.40
56 42001019 7340301 Kế toán TRƯƠNG QUỐC HY 22/03/2003 Nam 42 01 1 20.65
57 60001928 7340301 Kế toán LÊ CHÍ KHANG 21/03/2002 Nam 60 07 1 16.90
58 42004615 7340301 Kế toán MA KHÁT 12/11/2003 Nữ 42 05 01 1 22.60
59 42003910 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ XUÂN KIỀU 19/10/2003 Nữ 42 05 1 20.25
60 45000046 7340301 Kế toán CHAMALÉA THỊ KIM 15/02/2002 Nữ 45 05 01 1 17.05
61 52011717 7340301 Kế toán NGUYỄN THÚY NGỌC LAN 28/07/2003 Nữ 52 03 1 19.60
62 42007452 7340301 Kế toán ĐÀM THỊ LÊ 09/10/2003 Nữ 42 10 01 1 22.40
63 47005713 7340301 Kế toán ĐẶNG THỊ VI LINH 10/11/2003 Nữ 47 03 01 1 20.30
64 63001505 7340301 Kế toán LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 13/12/2003 Nữ 63 02 1 23.60
65 41012166 7340301 Kế toán NGUYỄN PHAN DIỆU LINH 12/09/2003 Nữ 41 03 2 20.65
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66 42006842 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 22/05/2003 Nữ 42 10 01 1 21.65
67 42005577 7340301 Kế toán NGUYỄN VĂN LINH 01/05/2003 Nam 42 03 1 19.40
68 31006505 7340301 Kế toán TÔ THỊ DIỆU LINH 12/09/2003 Nữ 31 05 1 18.68
69 45002135 7340301 Kế toán VI DIỆP LINH 30/03/2003 Nữ 45 02 2 17.92
70 35003513 7340301 Kế toán NGUYỄN VÕ ÁI LY 21/04/2003 Nữ 35 06 2 16.55
71 42005925 7340301 Kế toán HÍN TUYẾT MAI 01/01/2003 Nữ 42 03 01 1 19.20
72 42011371 7340301 Kế toán PHẠM THỊ THU MAI 01/02/2003 Nữ 42 02 1 23.75
73 41006007 7340301 Kế toán PHAN THỊ THANH MAI 06/06/2003 Nữ 41 01 2 20.33
74 42006875 7340301 Kế toán TRẦN THỊ THU MINH 07/09/2003 Nữ 42 10 1 23.45
75 43005011 7340301 Kế toán AN THỊ HÀ MY 11/06/2003 Nữ 43 08 1 17.35
76 42011385 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ HỌA MY 20/12/2003 Nữ 35 06 1 24.00
77 42013135 7340301 Kế toán TRƯƠNG THỊ NGỌC MY 03/04/2003 Nữ 42 07 1 19.75
78 30002724 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ BÉ NGA 06/06/2003 Nữ 30 09 1 21.85
79 42003951 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 24/08/2003 Nữ 42 05 1 19.75
80 47003130 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 13/06/2003 Nữ 47 05 1 24.65
81 25020186 7340301 Kế toán PHẠM THỊ NGA 09/01/2003 Nữ 25 10 2NT 22.55
82 41004098 7340301 Kế toán PHAN VÕ NGỌC NGA 18/06/2003 Nữ 41 04 2NT 20.55
83 42007931 7340301 Kế toán THÁI THỊ QUỲNH NGA 27/03/2003 Nữ 42 10 1 24.05
84 42003952 7340301 Kế toán CAO THỊ THÚY NGÂN 18/10/2003 Nữ 42 05 1 17.40
85 41004128 7340301 Kế toán PHÙNG THỊ KIM NGÂN 01/04/2003 Nữ 41 04 2NT 20.28
86 42000382 7340301 Kế toán ĐINH KHẢI NGUYÊN 06/05/2003 Nữ 42 01 1 19.95
87 42006906 7340301 Kế toán LÊ HOÀNG THẢO NGUYÊN 10/12/2003 Nữ 42 10 1 19.10
88 42011993 7340301 Kế toán NGUYỄN TRẦN KIM THANH NHÀN 17/08/2003 Nữ 42 02 1 16.43
89 42005116 7340301 Kế toán ĐỖ TRẦN THỊ CẨM NHÂN 27/02/2003 Nữ 42 03 1 21.75
90 42003018 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHẠN 12/02/2003 Nữ 42 01 1 20.25
91 63005664 7340301 Kế toán ĐỖ NGỌC QUỲNH NHI 18/04/2003 Nữ 63 02 1 18.75
92 42003662 7340301 Kế toán NGUYỄN YẾN NHI 11/07/2003 Nữ 42 12 1 22.50
93 45001402 7340301 Kế toán PHẠM THỊ THU NHỊ 26/03/2003 Nữ 45 01 2NT 20.60
94 41014370 7340301 Kế toán ĐẬU THỊ NHU 02/01/2003 Nữ 41 02 2NT 20.25
95 47003184 7340301 Kế toán ĐOÀN LÊ QUÂN NHƯ 17/12/2003 Nữ 47 05 1 23.85
96 42006567 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 05/08/2003 Nữ 42 03 1 21.20
97 42006568 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THU NHƯ 29/06/2003 Nữ 42 03 1 20.10
98 42003038 7340301 Kế toán PHẠM LÊ QUỲNH NHƯ 12/11/2003 Nữ 42 01 1 18.45
99 42008357 7340301 Kế toán PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 03/12/2003 Nữ 42 04 1 16.65

100 42002505 7340301 Kế toán PHAN HỒ QUỲNH NHƯ 22/09/2003 Nữ 42 01 1 23.00
101 42000430 7340301 Kế toán TRẦN THỊ CẨM NHƯ 19/10/2003 Nữ 42 01 1 16.80
102 42006926 7340301 Kế toán CÙ THỊ KIM NHUNG 06/08/2003 Nữ 42 10 1 18.10
103 41004245 7340301 Kế toán NGUYỄN THÁI NI 09/08/2003 Nữ 41 04 2NT 20.00
104 40003941 7340301 Kế toán H' HẬU NIÊ 04/01/2003 Nữ 40 04 01 1 19.95
105 42004668 7340301 Kế toán KON SA MY PHAI 26/09/2003 Nữ 42 05 01 1 19.30
106 45001418 7340301 Kế toán LÊ TRẦN PHỐ 23/02/2003 Nam 45 01 2NT 19.95
107 42006944 7340301 Kế toán LƯƠNG NGỌC THANH PHƯƠNG 16/03/2003 Nữ 42 10 1 21.40
108 37017341 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 05/05/2003 Nữ 37 09 01 1 16.68
109 45004111 7340301 Kế toán VÕ THỊ NGỌC PHƯƠNG 13/05/2003 Nữ 45 01 2 20.40
110 42003673 7340301 Kế toán NGUYỄN QUÂN 26/01/2003 Nữ 42 12 01 1 23.25
111 52013165 7340301 Kế toán THÁI BÁ QUÂN 28/09/2003 Nam 52 05 2NT 19.50
112 42000504 7340301 Kế toán LƯƠNG HUỲNH NHƯ QUỲNH 07/10/2003 Nữ 42 01 1 18.80
113 45001450 7340301 Kế toán NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 26/04/2003 Nữ 45 03 2NT 18.40
114 42012079 7340301 Kế toán NGUYỄN VŨ THẢO QUỲNH 28/05/2003 Nữ 42 02 1 17.70
115 42000515 7340301 Kế toán NGUYỄN HỮU QUANG SANG 23/03/2003 Nam 42 01 1 20.75
116 40017094 7340301 Kế toán NGUYỄN KHÁNH SƠN 02/09/2003 Nam 40 01 1 17.35
117 42005674 7340301 Kế toán LÊ THỊ MỸ TÂM 01/02/2003 Nữ 42 03 1 22.65
118 42003097 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MINH TÂM 12/12/2003 Nữ 42 01 1 21.60
119 41006212 7340301 Kế toán CAO QUYẾT THẮNG 12/11/2003 Nam 41 06 01 1 23.28
120 40017157 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC THANH THANH 26/06/2003 Nữ 40 01 1 20.00
121 40019183 7340301 Kế toán TRẦN QUANG ĐẠI THANH 24/06/2003 Nam 40 01 1 25.25
122 42006989 7340301 Kế toán LÒ NỮ PHƯƠNG THẢO 26/12/2003 Nữ 42 10 01 1 19.05
123 45001748 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THẢO 12/12/2003 Nữ 45 03 2NT 17.58
124 30010954 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THẢO 29/09/2003 Nữ 30 06 2NT 16.60
125 48025220 7340301 Kế toán PHẠM THỊ THẢO 04/03/2003 Nữ 48 03 1 22.85
126 42012588 7340301 Kế toán KA THEN 24/04/2003 Nữ 42 02 01 1 23.60
127 25020862 7340301 Kế toán ĐỖ ĐỨC THIÊM 09/08/2003 Nam 25 10 2NT 20.85
128 42003118 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC KHANG THIÊN 06/11/2003 Nữ 42 01 1 19.20
129 42003124 7340301 Kế toán NGUYỄN TIẾN THỊNH 18/11/2003 Nam 42 01 1 21.27
130 42002040 7340301 Kế toán NGUYỄN VĂN THỊNH 05/02/2002 Nam 42 01 1 16.75
131 42003380 7340301 Kế toán LIÊNG HOT KIM THOA 09/11/2003 Nữ 42 06 01 1 17.13
132 42007995 7340301 Kế toán LÊ THỊ THƠM 31/05/2003 Nữ 42 10 1 21.95
133 31011916 7340301 Kế toán ĐẶNG THỊ HOÀI THU 28/12/2002 Nữ 31 07 2NT 19.85
134 42001367 7340301 Kế toán HOÀNG ĐÀO ANH THƯ 15/08/2003 Nữ 33 05 1 19.25
135 42006046 7340301 Kế toán HOÀNG THỊ MINH THƯ 15/11/2003 Nữ 42 03 01 1 24.90
136 42009014 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ MINH THƯ 25/07/2003 Nữ 42 04 1 21.80
137 42006049 7340301 Kế toán VY NỮ ANH THƯ 08/09/2003 Nữ 42 03 01 1 22.38
138 63000757 7340301 Kế toán ĐỖ THỊ DIỆU THƯƠNG 21/03/2003 Nữ 63 01 1 19.45
139 42007004 7340301 Kế toán CHU PHƯƠNG THÙY 30/03/2003 Nữ 42 10 1 19.43
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140 42004715 7340301 Kế toán TRẦN LÊ NHƯ THÙY 24/11/2003 Nữ 42 05 1 23.60
141 42003130 7340301 Kế toán TRẦN NHẬT THÙY 26/11/2003 Nữ 42 01 1 18.20
142 42007300 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THỦY 22/02/2003 Nữ 42 10 1 20.30
143 42001362 7340301 Kế toán THÁI VŨ THU THỦY 31/12/2003 Nữ 42 01 1 25.00
144 41000311 7340301 Kế toán CA THỊ THUYỀN 31/07/2003 Nữ 41 05 01 1 19.60
145 42011596 7340301 Kế toán NGUYỄN THU HỒNG TIÊN 24/06/2003 Nữ 42 02 1 22.20
146 45000394 7340301 Kế toán CAO THỊ NGỌC TRÂM 19/04/2003 Nữ 45 02 1 22.50
147 42001412 7340301 Kế toán ĐÀO QUỲNH KHÁNH TRÂM 11/09/2003 Nữ 42 01 1 19.15
148 45000396 7340301 Kế toán HUỲNH LÊ PHƯƠNG TRÂM 20/04/2003 Nữ 45 02 2NT 17.20
149 42000652 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 21/02/2003 Nữ 42 01 1 20.25
150 42004727 7340301 Kế toán NGUYỄN LÊ QUẾ TRÂN 26/09/2003 Nữ 42 05 1 20.95
151 42003173 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 31/10/2003 Nữ 42 01 1 19.75
152 45003988 7340301 Kế toán NGUYỄN VÕ MỸ TRÂN 05/06/2003 Nữ 45 01 2 21.60
153 42003159 7340301 Kế toán ĐỖ THỊ KIM TRANG 17/12/2003 Nữ 42 01 1 17.68
154 29023895 7340301 Kế toán DƯƠNG THỊ TRANG 24/02/2003 Nữ 29 11 2NT 23.20
155 42004047 7340301 Kế toán HUỲNH BẢO TRANG 09/10/2003 Nữ 42 05 1 23.00
156 42002643 7340301 Kế toán HUỲNH TRÂM BẢO TRANG 23/12/2003 Nữ 42 01 1 19.05
157 28036392 7340301 Kế toán NGUYỄN ĐÀI TRANG 01/10/2003 Nữ 28 26 1 21.30
158 31002808 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/10/2003 Nữ 31 08 2 21.43
159 41001986 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ THU TRANG 27/06/2003 Nữ 41 06 2 17.00
160 29024454 7340301 Kế toán PHAN THỊ HUYỀN TRANG 21/07/2003 Nữ 29 11 2NT 18.60
161 48024782 7340301 Kế toán TRƯƠNG PHẠM NGÂN TRANG 21/10/2003 Nữ 48 03 1 17.55
162 42006403 7340301 Kế toán VÕ THỊ HOÀNG TRANG 18/07/2003 Nữ 42 03 1 20.35
163 42004495 7340301 Kế toán NGUYỄN MINH TRÍ 02/08/2003 Nam 42 05 1 19.05
164 45000419 7340301 Kế toán NGUYỄN VŨ HUYỀN TRINH 09/12/2003 Nữ 45 02 2NT 17.20
165 47003318 7340301 Kế toán TRẦN THỊ KIỀU TRINH 17/06/2003 Nữ 47 05 1 17.75
166 42004058 7340301 Kế toán LÊ NGUYỄN THANH TRÚC 26/01/2003 Nữ 42 05 1 20.60
167 42010990 7340301 Kế toán NGUYỄN HOÀNG ANH TRÚC 14/01/2003 Nữ 42 02 1 20.25
168 42004060 7340301 Kế toán PHẠM NGỌC THANH TRÚC 15/12/2003 Nữ 42 05 1 20.80
169 48003343 7340301 Kế toán NGUYỄN ĐAN TRƯỜNG 04/07/2003 Nam 48 01 2 21.70
170 42001449 7340301 Kế toán NGUYỄN PHẠM ANH TÚ 12/04/2003 Nữ 42 01 1 23.05
171 63005248 7340301 Kế toán H' TUYẾT 24/10/2003 Nữ 63 07 01 1 17.45
172 63006227 7340301 Kế toán ĐOÀN THỊ UYÊN 27/12/2003 Nữ 63 01 1 19.40
173 47011890 7340301 Kế toán LÊ THỊ NGỌC UYÊN 13/09/2003 Nữ 47 01 2 18.82
174 42003215 7340301 Kế toán NGUYỄN HOÀNG BẢO UYÊN 22/11/2003 Nữ 42 01 1 16.25
175 42004071 7340301 Kế toán NGUYỄN NGỌC HOÀNG UYÊN 24/04/2003 Nữ 42 05 1 17.07
176 42002707 7340301 Kế toán NGUYỄN THỊ XUÂN UYÊN 27/10/2003 Nữ 42 01 1 22.65
177 51002842 7340301 Kế toán TRẦN THỊ MỸ UYÊN 01/04/2003 Nữ 51 01 2 20.75
178 45000117 7340301 Kế toán BÙI THỊ THÙY VÂN 12/07/2002 Nữ 45 05 1 16.55
179 41005918 7340301 Kế toán CAO THỊ VÂN 30/12/2003 Nữ 41 07 01 1 25.10
180 42004072 7340301 Kế toán HUỲNH NGUYỄN THÙY VÂN 05/11/2003 Nữ 42 05 1 23.45
181 43005574 7340301 Kế toán LÝ THỊ VÂN 21/06/2003 Nữ 43 08 01 1 25.65
182 42002135 7340301 Kế toán HẦU A VÀNH 25/04/2000 Nam 42 12 01 1 24.95
183 45001592 7340301 Kế toán HOÀNG DƯƠNG TRƯỜNG NHÃ VI 12/07/2003 Nữ 45 03 2NT 20.15
184 41012904 7340301 Kế toán PHAN THỊ Ý VI 21/05/2003 Nữ 41 03 2 22.25
185 30011082 7340301 Kế toán TRẦN THỊ VINH 08/09/2003 Nữ 30 06 2NT 20.48
186 41005150 7340301 Kế toán HỒ HÀ YẾN VY 12/07/2003 Nữ 41 01 2 21.75
187 35001024 7340301 Kế toán LÊ HUỲNH THẢO VY 07/05/2003 Nữ 35 01 2NT 17.70
188 45004352 7340301 Kế toán LÊ THỊ THU VY 20/07/2003 Nữ 45 01 2 19.35
189 42004085 7340301 Kế toán TRẦN NGUYỄN HOÀNG VY 26/01/2003 Nữ 42 05 1 17.00
190 49011386 7340301 Kế toán TRẦN THỊ TƯỜNG VY 02/05/2003 Nữ 49 07 2NT 20.90
191 42000768 7340301 Kế toán TRẦN TRIỆU VY 16/01/2003 Nữ 42 01 1 17.95
192 45001605 7340301 Kế toán TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY 25/07/2003 Nữ 45 03 2NT 22.60
193 45004377 7340301 Kế toán HUỲNH NGỌC NHƯ Ý 25/11/2003 Nữ 45 01 2 21.40

Tổng danh sách : 193 thí sinh
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